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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing:  Biological 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Hương muỗi 

dạng nén 

Mosquito coil 

Thử nghiệm hiệu lực xua diệt 

muỗi (0,5 g hương muỗi trong 

lồng kính 70cm x 70cm x 70cm). 

Testing the efficiency of 

mosquitoes coil product against 

mosquitoes in 70x70x70 cm cage. 

 

TTĐT-KNHC-01:2024  

(Ref: 120/2000/QĐ-

BYT ngày/date: 

24/01/2000) 

2.  

Chế phẩm, hóa 

chất diệt côn 

trùng dạng phun 

Aerosol 

insecticide 

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực xua 

diệt muỗi của hóa chất diệt côn 

trùng khi phun khí dung diệt muỗi 

trong lồng kính 70x70x70 cm. 

Testing the efficiency of 

aerosolized insecticide against 

mosquitoes in 70x70x70 cm cage. 

 

TTĐT-KNHC-03:2024  

(Ref: 120/2000/QĐ-

BYT ngày/date: 

24/01/2000) 

3.  

Chế phẩm, hóa 

chất diệt côn 

trùng 

Insecticide 

product 

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực 

diệt, tồn lưu của hóa chất diệt côn 

trùng khi phun trên các loại tường 

vách trong điểu kiện phòng thí 

nghiệm. 

Testing the efficiency of 

insecticide residual bio-efficacy 

on different types of walls.  

 

TTĐT-KNHC-05:2024  

(Ref: 120/2000/QĐ-

BYT ngày/date: 

24/01/2000) 

4.  

Chế phẩm, hóa 

chất xua côn 

trùng 

Insect repellent 

product 

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực 

diệt, hiệu lực xua muỗi của hóa 

chất, chế phẩm bôi trên da.  

Testing the efficiency  of mosquito 

repellents for human skin 

 

TTĐT-KNHC-06:2024  

(Ref: 22/2015/TT-BYT 

ngày/date: 27/07/2015). 

 
Chú thích/Note: 

- Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method. 

Trường hợp Viện Sốt rét - Ký sinh Trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Viện Sốt rét - Ký sinh Trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy           

chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/Institute of Malariology - 

Parasiology - Entomology in Ho Chi Minh that provides product quality testing services must register their activities and 

be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.  
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